
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  VẬN TẢI LẠNH 
Mã học phần:  136
Thời gian thực hiện học phần:  30  giờ;  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 00 giờ, kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;
· Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.
II. Mục tiêu học phần:
- Kiến thức: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị lạnh có trong các loại vận tải lạnh. Đọc, phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh vận tải lạnh.
-Kỹ năng:Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên các loại xe vận tải lạnh .
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Tổng số

	1
	Chương1: Tổng quan các loại hệ thống vận tải lạnh
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các loại hệ thống vận tải lạnh
	11
	10
	
	1

	3
	Chương3: Mạch điện các loại hệ thống vận tải lạnh      
	10
	10
	
	

	4
	Chương4: Sửa chữa bảo dưỡng các loại hệ thống vận tải lạnh
	5
	4
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết:  
Chương1: Tổng quan các hệ thống vận tải lạnh.			Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài: 
- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các hệ thống vận tải lạnh
- Phân loại được các hệ thống vận tải lạnh.
1. Đại cương                	
2. Phân loại vận tải lạnh	

Chương2: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống vận tải lạnh                       										thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống vận tải lạnh;
1. Ôtô lạnh								
2. Cotainer lạnh							
3. Tàu thủy lạnh
4. Tàu hỏa lạnh	
Kiểm tra									 thời gian: 1giờ

Chương 3: Mạch điện các loại hệ thống vận tải lạnh			Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
- Hiểu, giải thích được mạch điện của các hệ thống vận tải lạnh.
1. Khái quát                                                                                 		
2. Sơ đồ mạch điện					
3. Nguyên lý hoạt động

Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng các loại hệ thống vận tải lạnh         Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống vận tải lạnh;
- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống vận tải lạnh;
1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống vận tải lạnh		
2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống vận tải lạnh
3. Bảo trì sửa chữa hệ thống vận tải lạnh
Kiểm tra									 thời gian: 1giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp học.
2. Trang thiết bị, máy móc:
· Máy chiếu projecter
· Màn chiếu
· Laptop
3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:
· Phấn, bảng 
· Tài liệu, sơ đồ bản vẽ các loại hệ thống vận tải lạnh 

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
-Về kiến thức :
+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống vận tải lạnh.
-Về kỹ năng :
	+ Đọc được các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống vận tải lạnh.
	+ Phân tích được các hư hỏng thường gặp, đề ra biện pháp khắc phục, xử lý, sửa chữa.
-Về thái độ:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận, năng động trong học tập.
	+ Tổ chức nơi học tập ngăn nắp, khoa học.
	+ Chuyên cần, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.
2. Phương pháp đánh giá
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan
-Về kỹ năng : Đánh giá bằng cách đọc các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện
-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình :
- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ cao đẳng, trung cấp.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:
- Thuyết trình
- Giảng giải
- Trực quan
- Thảo luận nhóm 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :
- Sự khác biệt của hệ thống vận tải lạnh và hệ thống điều hoà không khí khác.
- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.
- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.
4. Tài liệu tham khảo:
- Hệ thống điều hòa không khí ôtô- NXB Giáo dục
- Tài liệu bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trên xe buýt– NXB Giáo dục
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